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1 B18DCKT001 Đặng Phương Anh D18ACCA 8.0 9.0 9.0 8.5 8.6 01

2 B18DCKT004 Kiều Thị Lan Anh D18ACCA 9.0 9.0 9.0 8.5 8.7 01

3 B18DCKT029 Nguyễn Kim Chi D18ACCA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 01

4 B18DCKT033 Đặng Bích Duyên D18ACCA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 01

5 B18DCKT043 Dương Thị Thu Hà D18ACCA 10.0 10.0 10.0 7.5 8.3 01

6 B18DCKT054 Lưu Ngọc Hằng D18ACCA 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 01

7 B18DCKT058 Trần Thị Hiên D18ACCA 8.0 8.5 8.5 4.5 5.7 01

8 B18DCKT062 Hoàng Huy Hiệp D18ACCA 8.0 7.0 8.0 7.5 7.6 01

9 B18DCKT069 Vũ Thị Hồng D18ACCA 9.0 9.0 9.0 8.0 8.3 01

10 B18DCKT070 Đinh Phương Huyền D18ACCA 8.0 8.0 8.0 4.5 5.6 01

11 B18DCKT085 Vũ Thị Thúy Lan D18ACCA 7.0 8.0 8.0 5.0 5.8 01

12 B18DCKT086 Bùi Thị Diệu Linh D18ACCA 9.0 8.0 9.0 5.5 6.5 01

13 B18DCKT097 Phạm Phương Linh D18ACCA 8.0 8.0 8.0 9.0 8.7 01

14 B18DCKT101 Dương Thị Lương D18ACCA 10.0 9.5 10.0 9.0 9.3 01

15 B18DCKT105 Vũ Thị Khánh Ly D18ACCA 9.0 9.0 9.0 9.5 9.4 01

16 B18DCKT108 Phạm Phương Mai D18ACCA 9.0 8.0 9.0 7.5 7.9 01

17 B18DCKT118 Nguyễn Thị Nga D18ACCA 9.0 8.0 9.0 9.5 9.3 01

18 B18DCKT123 Đỗ Hồng Ngọc D18ACCA 7.0 9.0 9.0 7.5 7.8 01

19 B18DCKT126 Phạm Thị Ngọc D18ACCA 8.0 7.0 8.0 4.5 5.5 01

20 B18DCKT129 Cao Thị Minh Nguyệt D18ACCA 8.0 9.0 9.0 7.5 7.9 01

21 B18DCKT130 Doãn Thị Hồng Nguyệt D18ACCA 8.0 8.0 8.0 6.0 6.6 01

22 B18DCKT131 Kiều Thị Bích Nguyệt D18ACCA 10.0 10.0 10.0 7.5 8.3 01

23 B18DCKT144 Nguyễn Thị Phượng D18ACCA 10.0 10.0 10.0 9.5 9.7 01

24 B18DCKT148 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh D18ACCA 8.0 8.5 8.5 5.5 6.4 01

25 B18DCKT165 Phạm Thu Thảo D18ACCA 9.0 8.0 9.0 5.5 6.5 01

26 B18DCKT167 Trần Thị Thanh Thảo D18ACCA 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 01

27 B18DCKT179 Lê Thiên Thư D18ACCA 8.0 9.5 9.5 8.0 8.3 01

28 B18DCKT186 Nguyễn Thu Trang D18ACCA 8.0 7.0 8.0 6.0 6.5 01
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29 B18DCKT190 Trần Thu Trang D18ACCA 8.0 7.5 8.0 8.5 8.3 01

30 B18DCKT193 Vũ Hà Việt Trinh D18ACCA 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 01

31 B18DCKT152 Đậu Thị Cẩm Tú D18ACCA 8.0 8.0 8.0 4.5 5.6 01

32 B18DCKT153 Trần Kim Tuyến D18ACCA 8.0 7.5 8.0 7.0 7.3 01

33 B18DCKT155 Trần Thị Ánh Tuyết D18ACCA 8.0 8.0 8.0 8.5 8.4 01

34 B18DCKT200 Lương Hải Yến D18ACCA 8.0 8.5 8.5 9.0 8.8 01
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